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PHẦN I. (4,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Cấu tạo Trái Đất từ ngoài vào trong được sắp xếp theo thứ tự nào sau đây?
	A. Man-ti, vỏ Trái Đất và nhân trong.
	B. Nhân (lõi), nhân ngoài, vỏ Trái Đất.
	C. Vỏ Trái Đất, man-ti và nhân (lõi).
	D. Vỏ lục địa, nhân (lõi) và man-ti.
Câu 2. Các địa mảng trong lớp vỏ Trái Đất có đặc điểm nào sau đây?
	A. Di chuyển nhanh ở nửa cầu Bắc, chậm ở nửa cầu Nam.
	B. Di chuyển rất chậm theo hướng xô hoặc tách xa nhau.
	C. Cố định vị trí tại một chỗ ở Xích đạo và hai vùng cực.
	D. Mảng lục địa di chuyển, còn mảng đại dương cố định.
Câu 3. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào sau đây?
	A. Ôn đới.	B. Nhiệt đới.	C. Cận nhiệt.	D. Hàn đới.
Câu 4. Nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như sương mù, mây, mưa,… là từ
	A. hơi nước.	B. khí metan.	C. khí ôxi.	D. khí nitơ.
Câu 5. Ngoại lực và nội lực tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt có đặc điểm nào sau đây?
	A. Hai lực giống nhau và tác động đồng thời nhau.
	B. Hai lực đối nghịch nhau, tác động đồng thời nhau.
	C. Hai lực đối nghịch nhau, tác động luân phiên nhau.
	D. Hai lực giống nhau, không tác động đồng thời nhau.
Câu 6. Ở nước ta, vùng nào sau đây chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu?
	A. Đồng bằng sông Cửu Long.	B. Đồng bằng sông Hồng.
	C. Duyên hải Nam Trung Bộ.	D. Bắc Trung Bộ.
Câu 7. Một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu là
	A. quy mô kinh tế thế giới tăng.	B. dân số thế giới tăng nhanh.
	C. thiên tai bất thường, đột ngột.	D. thực vật đột biến gen tăng.
Câu 8. Tầng nào sau đây của khí quyển nằm sát mặt đất?
	A. Tầng bình lưu.	B. Trên tầng bình lưu.
	C. Tầng đối lưu.	D. Tầng ion nhiệt.
Câu 9. . Nhà nước đầu tiên của người Trung Quốc xuất hiện ở:
	A. đồng bằng Hoa Bắc.	B. đồng bằng Hoa Nam.
	C. lưu vực Trường Giang.	D. lưu vực Hoàng Hà.
Câu 10. Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành dưới triều đại nào?
	A. Nhà Thương.	B. Nhà Chu.	C. Nhà Tần.	D. Nhà Hán.
Câu 11. Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là:
	A. Vạn Lý Trường Thành.	B. Ngọ Môn.
	C. Tử Cấm Thành.	D. Luỹ Trường Dục.
Câu 12. Các quốc gia cổ đại Hy Lạp và La Mã được hình thành ở đâu?
	A. Trên lưu vực các dòng sông lớn.
	B. Ở vùng ven biển, trên các bán đảo và đảo.
	C. Trên các đồng bằng.
	D. Trên các cao nguyên.
Câu 13. Điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại Hy Lạp, La Mã tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế nào?
	A. Nông nghiệp.	B. Thủ công nghiệp.
	C. Thủ công nghiệp và thương nghiệp.	D. Chăn nuôi gia súc.
Câu 14. Đông Nam Á là quê hương của loại cây trồng nào?
	A. Cây lúa.	B. Cây lúa nước.
	C. Cây gia vị.	D. Các cây lương thực và gia vị.
Câu 15. Ý nào sau đây không phản ánh đúng cơ sở hình thành của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á?
	A. Nông nghiệp trồng lúa nước.
	B. Giao lưu kinh tế - văn hoá với Trung Quốc và Ấn Độ.
	C. Thương mại đường biển rất phát triển.
	D. Thủ công nghiệp phát triển với các nghề rèn sắt, đúc đồng,...
Câu 16. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống (...) trong câu sau: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đã phát huy những lợi thế để phát triển kinh tế, đó là......
	A. vị trí địa lí thuận lợi.
	B. điều kiện tự nhiên thuận lợi.
	C. khí hậu ôn đới, thuận lợi cho các cây trồng lâu năm phát triển.
	D. điểm đến hấp dẫn của thương nhân các nước Ả Rập, Hy Lạp, La Mã.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (2,0 điểm) HS làm bài vào mặt sau của phiếu trả lời 
trắc nghiệm
     Học sinh trả lời từ câu 17 đến câu 18. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai về khí áp?
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Là sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất. 
	
	

	b) Điện gió là một dạng năng lượng tái tạo, sử dụng sức gió để tạo ra điện năng. 
	
	

	c) Các đai khí áp phân bố liên tục, không bị chia cắt ra thành từng khu khí áp riêng biệt. 
	
	

	d) Gió Tín phong thổi từ áp cao cận chí tuyến vế áp thấp xích đạo. 
	
	


Câu 18. Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về thành tựu nổi bật thuộc về văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại?
a) Phát minh la bàn.                                         b) Phát minh chữ viết tượng hình.
c) Kĩ thuật làm giấy.                                        d) Kĩ thuật ướp xác.
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm) HS làm bài vào mặt sau của phiếu trả lời trắc nghiệm
Câu 19. (2,0 điểm)  
 a. Ở thành phố B, người ta đo được nhiệt độ lúc 1 giờ là 180C, lúc 7 giờ là 270C, lúc 13 giờ là 360C, và lúc 19 giờ là 310C. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? 
b. Trình bày đặc điểm chính của tầng đối lưu. 
c. Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết biểu hiện của biến đổi khí hậu.
 Câu 20. (1,5 điểm) Hoạt động giao lưu thương mại đã tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á?
Câu 21. (0,5 điểm) Hai công trình kiến trúc nào của người Trung Quốc thời cổ đại và phong kiến được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?
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